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A. KIỂM TRA ĐỌC                                                                                 ĐỀ CHẴN
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:

	KHÔNG QUẬT NGÃ

Sau khi dỡ hàng lên bến, chiếc tàu nọ nhổ neo lên đường trở về, nhưng đến giữa đại dương thì gặp phải trận bão lớn. Vị thuyền trưởng già ra lệnh cho các thủy thủ:

- Mở hầm tàu cho nước tràn vào.

Các thủy thủ nghe vậy lo lắng hỏi lại:

- Cho nước tràn vào hầm tàu không phải là càng nguy hiểm, là tự tìm đường chết hay sao?

Thuyền trưởng bình tĩnh giải thích:

- Mọi người đã bao giờ thấy cái cây nào có bộ rễ lớn mà lại bị gió bão làm đổ hay chưa? Chỉ có cây không rễ mới bị đổ thôi.

Các thủy thủ trong lòng vô cùng nghi ngờ nhưng vẫn làm theo vị thuyền trưởng ra lệnh. Khi thấy nước trong tàu đã đủ, thuyền trưởng ra lệnh đóng kín cửa hầm lại. Quả nhiên, đúng như lời vị thuyền trưởng nói, dù gió bão rất hung tợn nhưng con tàu vẫn vững vàng giữa biển lớn.

Lúc này, thuyền trưởng mới bảo các thủy thủ:

- Chỉ có cái thùng rỗng mới bị gió xô ngã. Nếu cái thùng đầy nước thì gió sẽ không thổi ngã được. Khi có một tải trọng nhất định, con tàu sẽ được an toàn. Ngược lại, nếu để tàu trống rỗng thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Các thủy thủ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả đoàn đã vượt qua nguy hiểm, chống chọi được với sóng gió và đoàn tàu cập bến an toàn.

Theo Hạt giống tâm hồn


* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1/ Chuyện gì đã xảy ra với chiếc tàu trên biển? 

A. Bị chìm do chở hàng quá nặng.


B. Hàng hóa trên tàu bị rơi xuống biển.


C. Gặp một toán cướp biển hung tợn. 

D. Gặp một trận bão lớn giữa đại dương.

2/ Vị thuyền trưởng đã ra lệnh cho các thủy thủ làm gì?
A. Đóng hầm tàu, không cho nước chảy vào.

B. Dỡ hàng xuống để tàu không quá nặng.

C. Mở hầm tàu cho nước tràn vào.

D. Phát tín hiệu để tìm kiếm sự hỗ trợ, cầu cứu.
3/ Vì sao vị thuyền trưởng lại ra lệnh như vậy? 


A. Để hàng hóa trên tàu không rơi xuống biển.

B. Để tàu được an toàn vì có tải trọng đủ lớn. 

C. Để ngăn con tàu chìm xuống biển sâu.

D. Để được hỗ trợ kịp thời khi tàu gặp nạn.

4/ Theo em, nhờ những phẩm chất gì mà người thuyền trưởng đã đưa con tàu vượt qua nguy hiểm?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
5/ Nối từ ở cột bên trái với nghĩa thích hợp ở cột bên phải? 

	
Từ
	
	Nghĩa

	1. anh hào
	
	a. Người có khí phách to lớn, lập nên chiến công đặc biệt lớn lao đối với nhân dân, đất nước.

	2. anh hùng
	
	b. Người sáng suốt, tài giỏi, xuất sắc.

	3. anh tài
	
	c. Người có tài năng và hào khí vượt trội, hơn hẳn người thường.


6/ Câu chuyện trên giúp em hiểu được điều gì?

………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………......

7/ Dấu gạch ngang trong bài đọc có tác dụng gì?
         A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.                               

         B. Đánh dấu phần chú thích trong câu.

         C. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.                      

         D. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

8/ Thay từ in đậm trong câu bằng các từ thích hợp:

Quả nhiên, đúng như lời vị thuyền trưởng nói, dù gió bão rất hung tợn nhưng con tàu vẫn vững vàng giữa biển lớn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9/ Xác định chủ ngữ, vị ngữ (rồi ghi chú rõ CN, VN) trong các câu văn sau:
a) Chiếc tàu chở đầy hàng nhổ neo lên đường trở về.

b) Chú thủy thủ có nước da rám nắng, bắp tay săn chắc.

10/ Viết từ 2 đến 3 câu để nói về vị thuyền trưởng già trong đó có sử dụng ít nhất 1 câu kể Ai thế nào?                     
………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………......
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A. KIỂM TRA ĐỌC                                                                                 ĐỀ LẺ
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:

	KHÔNG QUẬT NGÃ

Sau khi dỡ hàng lên bến, chiếc tàu nọ nhổ neo lên đường trở về, nhưng đến giữa đại dương thì gặp phải trận bão lớn. Vị thuyền trưởng già ra lệnh cho các thủy thủ:

- Mở hầm tàu cho nước tràn vào.

Các thủy thủ nghe vậy lo lắng hỏi lại:

- Cho nước tràn vào hầm tàu không phải là càng nguy hiểm, là tự tìm đường chết hay sao?

Thuyền trưởng bình tĩnh giải thích:

- Mọi người đã bao giờ thấy cái cây nào có bộ rễ lớn mà lại bị gió bão làm đổ hay chưa? Chỉ có cây không rễ mới bị đổ thôi.

Các thủy thủ trong lòng vô cùng nghi ngờ nhưng vẫn làm theo vị thuyền trưởng ra lệnh. Khi thấy nước trong tàu đã đủ, thuyền trưởng ra lệnh đóng kín cửa hầm lại. Quả nhiên, đúng như lời vị thuyền trưởng nói, dù gió bão rất hung tợn nhưng con tàu vẫn vững vàng giữa biển lớn.

Lúc này, thuyền trưởng mới bảo các thủy thủ:

- Chỉ có cái thùng rỗng mới bị gió xô ngã. Nếu cái thùng đầy nước thì gió sẽ không thổi ngã được. Khi có một tải trọng nhất định, con tàu sẽ được an toàn. Ngược lại, nếu để tàu trống rỗng thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Các thủy thủ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả đoàn đã vượt qua nguy hiểm, chống chọi được với sóng gió và đoàn tàu cập bến an toàn.

                                                                                         Theo Hạt giống tâm hồn


      * Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1/ Chuyện gì đã xảy ra với chiếc tàu trên biển? 

A. Bị chìm do chở hàng quá nặng.


B. Hàng hóa trên tàu bị rơi xuống biển.

C. Gặp một trận bão lớn giữa đại dương.

D. Gặp một toán cướp biển hung tợn. 

2/ Vị thuyền trưởng đã ra lệnh cho các thủy thủ làm gì?
A. Đóng hầm tàu, không cho nước chảy vào.

B. Mở hầm tàu cho nước tràn vào.

C. Dỡ hàng xuống để tàu không quá nặng. 

D. Phát tín hiệu để tìm kiếm sự hỗ trợ, cầu cứu.

3/ Vì sao vị thuyền trưởng lại ra lệnh như vậy? 


A. Để hàng hóa trên tàu không rơi xuống biển.

B. Để được hỗ trợ kịp thời khi tàu gặp nạn.

C. Để ngăn con tàu chìm xuống biển sâu.


D. Để tàu được an toàn vì có tải trọng đủ lớn. 

4/ Theo em, nhờ những phẩm chất gì mà người thuyền trưởng đã đưa con tàu vượt qua nguy hiểm?

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
5/ Nối từ ở cột bên trái với nghĩa thích hợp ở cột bên phải? 

	
Từ
	
	Nghĩa

	1. anh hào
	
	a. Người có khí phách to lớn, lập nên chiến công đặc biệt lớn lao đối với nhân dân, đất nước.

	2. anh hùng
	
	b. Người có tài năng và hào khí vượt trội, hơn hẳn người thường.

	3. anh tài
	
	c. Người sáng suốt, tài giỏi, xuất sắc.


6/ Câu chuyện trên giúp em hiểu được điều gì?

………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………......

7/ Dấu gạch ngang trong bài đọc có tác dụng gì?
         A. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. 

         B. Đánh dấu phần chú thích trong câu.

         C. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.                      

         D. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.                               

8/ Thay từ in đậm trong câu bằng các từ thích hợp:

Quả nhiên, đúng như lời vị thuyền trưởng nói, dù gió bão rất hung tợn nhưng con tàu vẫn vững vàng giữa biển lớn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9/ Xác định chủ ngữ, vị ngữ (rồi ghi chú rõ CN, VN) trong các câu văn sau:

a) Chiếc tàu chở đầy hàng nhổ neo lên đường trở về.

b) Chú thủy thủ có nước da rám nắng, bắp tay săn chắc.

10/ Viết từ 2 đến 3 câu để nói về vị thuyền trưởng già trong đó có sử dụng ít nhất 1 câu kể Ai thế nào?                   

………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………......

PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn Tiếng Việt lớp 4

Năm học 2020 – 2021
A. KIỂM TRA ĐỌC 
I. Đọc thành tiếng: Đọc thành tiếng 1 trong 3 đoạn sau và trả lời câu hỏi:

* Đoạn thứ nhất: 

HÃY TÌM TÔI GIỮA CÁNH ĐỒNG
Nếu bạn hỏi tôi thích làm gì nhất, câu trả lời chắc là: “Tôi thích chăn bò”.

Tôi rất thích nhìn vào đôi mắt trong veo của nó, đen láy và ướt át, chúng luôn khẽ khàng lấp dưới hàng mi dài cụp xuống. Mỗi buổi chăn bò là một hành trình mơ mộng. Dưới hòn đá này, một chú dế cồ than háu đá, dưới ngọn lá kia là chú chuồn chuồn kim ngủ quên và vừa thoát khỏi bụi cỏ, đang bị chú bò ngoạm lấy chẳng phải là chú châu chấu đó sao?

Câu hỏi: 
1. Tại sao tác giả lại thích đi chăn bò?
2. Những con vật nào được tìm thấy trong cuộc “hành trình mơ mộng” của tác giả?

* Đoạn thứ hai:
HÃY TÌM TÔI GIỮA CÁNH ĐỒNG
Bạn có thể đi trước hoặc sau chú bò, ngồi trên lưng nó nghêu ngao hát và ngắm những bông mía trổ cờ. Xa xa, những cụm mây trắng cứ tan ra rồi kết thành vô số hình thù kỳ lạ. Hay nếu mệt, bạn có thể cột nó vào một gốc cây và thả hồn vào những cuốn truyện hoặc hồn nhiên ngủ say dưới lớp rơm rạ. Rồi tới xế chiều khi mặt trời sắp ngủ, bạn được ngồi ngất nghểu trên lưng chú bò đã no căng, được thổi khúc ca vui bằng kèn lá và thong dong trở về. Những năm tháng thần tiên cứ như chiếc dây diều neo mãi mãi trong tâm hồn tôi.

Câu hỏi:  Nêu những việc làm thú vị của tác giả trong buổi đi chăn bò?

* Đoạn thứ ba                                  
HOA ỐC

Với sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của các chú bộ đội Trường Sa, những sợi dây đồng uốn lượn thành cành, những mảnh nilon được cắt thành lá và những vỏ ốc mang màu sắc khác nhau được dùng làm hoa. Tất cả tạo nên những cành hoa đủ chủng loại và màu sắc nhìn rất lạ mắt. Có loại vỏ ốc giống những nụ hoa hồng, lại có những loại vỏ sò trông như hoa hồng môn, và có cả những loại vỏ ốc mang hình dáng những loài hoa của biển. Thế giới hoa ốc khá phong phú phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người làm ra nó, và tùy vào những vỏ ốc nguyên liệu từ biển cả.

Câu hỏi: Qua hình ảnh những cành hoa ốc tinh tế, con biết thêm điều gì về các chú bộ đội ở Trường Sa?
* Đoạn thứ tư: 

BUỔI SÁNG TRÊN LÀNG QUÊ EM
Bỗng có tiếng gì đó cựa mình rạo rực. Hình như cây lá bắt đầu đung đưa, nhẹ, rất nhẹ. Em nghe thấy tiếng rì rầm báo thức một ngày mới. Quả không sai. Đằng chân trời bắt đầu ửng hồng. Một cái gì đó dâng lên trong không gian rạo rực hơn, mạnh mẽ hơn. Không lâu sau, một vầng đông hình rẻ quạt màu đỏ đã hiện ra. Mặt trời từ từ dâng lên. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những cành cây, chiếu lên những tán lá, làm chúng sáng bừng, rực lên như được dát vàng.

Câu hỏi: Những sự vật nào được tả trong đoạn văn?

* Đoạn thứ năm:

NHỮNG VỤN SAO RƠI
     
Đêm đầu hè đen óng ánh. Trời trong vắt, đầy sao sáng, dưới đất đom đóm nở bay lập lòe huyền ảo…

Khắp bờ ao, vườn tược, đom đóm lập lòe, quờ tay là bắt được. Bọn trẻ chạy theo con đóm đóm. Đom đóm quấn quýt bên người. Bọn trẻ nô giỡn cùng ánh sáng, đuổi bắt ánh sáng.

Bầy đom đóm giống hệt ánh sáng của những vì sao li ti xa lắc trên trời. Bọn trẻ đuổi bắt, cầm trong tay những vụn sao rơi, những vì sao rơi.

         Câu hỏi:                                                                                               

1. Đom đóm thường nở và bay vào thời gian nào?

2. Tại sao tác giả cho rằng bọn trẻ cầm trong tay những vụn sao rơi, những vì sao rơi?

 * Đoạn thứ sáu:

THAI NGHÉN CỦA MÙA XUÂN
Mùa xuân được thai nghén thật lặng lẽ. Những chiếc lá vàng nhè nhẹ rụng từ cuối thu, các đợt gió mùa đông bắc giúp cho cây cối sửa soạn thay áo mới!

Xem kìa, một đôi chích chòe lặng lẽ bay là là trong vườn. Chúng nối đuôi nhau vèo vèo lên cây khế, lượn xuống bể non bộ, bắt sâu, bắt kiến, không một tiếng động.

Cây bưởi bắt đầu mai phục những nhánh lá non và những nụ hoa tròn bé xíu. Cóc, thằn lằn, thạch sùng đều im lặng trốn đi đâu hết. Cây đào lỗ đỗ lá úa đỏ, từ những vết thương do sâu đục thân ứa ra những dòng nhựa đặc và trong như ngọc.

Câu hỏi: 

1/ Những điều gì cho thấy mùa xuân đang được thai nghén?

2/Những hình ảnh nào cho thấy mùa xuân đang đến thật gần?

PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - LỚP 4

Năm học: 2020 - 2021
B. KIỂM TRA VIẾT: 
I. Chính tả:  Nghe – viết: (15 phút)   

Cây nhãn

Vườn nhà tôi có một cây nhãn tơ. Thân nó mập, chắc lẳn. Tán nhỏ xum xuê tròn. Vào cuối mùa xuân, hàng trăm, hàng trăm nhánh non màu nâu sậm đua nhau ngoi lên vượt các lớp lá xanh um. Rồi những chùm hoa nhãn nở lấm tấm. Những đàn ong bắt đầu kéo đến làm bác nhện bừng tỉnh sau một giấc ngủ triền miên. Anh chị chim sâu có ổ con mới nở, tíu tít bay gần cây nhãn như đưa thoi.

II. Tập làm văn: (35 phút)

Đề bài: Mỗi buổi sáng đến trường, em thường cùng bạn đi dạo quanh sân trường để ngắm vẻ đẹp của các loài cây và hoa. Em hãy tả lại một cây mà em yêu thích, gắn bó.

PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ II - LỚP 4

Năm học 2020 - 2021
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)


- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 85 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.

+ Câu hỏi đoạn 1: 

1. Tác giả thích đi chăn bò vì: Thích được nhìn đôi mắt trong veo, đen láy và hàng mi dài cụp xuống của chú bò. Mỗi buổi chăn bò là một hành trình mơ mộng.

2. Những con vật được tìm thấy trong cuộc “hành trình mơ mộng” của tác giả là: Dế cồ, chuồn chuồn kim, châu chấu.
+ Câu hỏi đoạn 2: 

Những việc làm thú vị của tác giả trong buổi đi chăn bò là: 

. Dựa lưng vào gốc cây đọc truyện, ngủ say dưới lớp rơm rạ.

. Ngồi ngất nghểu trên lưng bò thổi kèn lá.
+ Câu hỏi đoạn 3:

Qua hình ảnh những cành hoa ốc tinh tế, con biết thêm về các chú bộ đội ở Trường Sa là: Các chú bộ đội Trường Sa không chỉ quen với việc cầm súng mà còn rất sáng tạo và có bàn tay khéo léo.
+ Câu hỏi đoạn 4:

1/ Đoạn văn tả cảnh gì? ở đâu?

Cảnh buổi sáng ở làng quê.

2/ Những sự vật nào được tả trong đoạn văn?

Những sự vật được tả : cây lá, mặt trời, tia nắng.

+ Câu hỏi đoạn 5: 

1. Đom đóm thường nở và bay vào thời gian nào?

Vào buổi tối mùa hè, trời đẹp.

2. Tại saotác giả cho rằng bọn trẻ cầm trong tay những vụn sao rơi, những vì sao rơi?

Khi bọn trẻ đuổi bắt và cầm trên tay những con đom đóm, ánh sáng của đom đóm giống ánh sáng của những vì sao trên trời.

+ Câu hỏi đoạn 6:

1/ Những điều gì cho thấy mùa xuân đang được thai nghén?

Cây cối sửa soạn thay áo mới, đôi chích chòe lặng lẽ bay trong vườn. Cây bưởi bắt đầu mai phục những nhánh lá non và những nụ hoa tròn bé xíu. 

2/Những hình ảnh nào cho thấy mùa xuân đang đến thật gần?

Cóc, thằn lằn, thạch sùng đều im lặng trốn đi đâu hết.

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	Khoanh đúng vào D
	Khoanh đúng vào C
	0,5

	2
	Khoanh đúng vào C
	Khoanh đúng vào B
	0,5

	3
	Khoanh đúng vào B
	Khoanh đúng vào D
	0,5

	4
	HS nêu: thông minh, dũng cảm
Hoặc: nhanh trí, kiên cường
	HS nêu: thông minh, dũng cảm

Hoặc: nhanh trí, kiên cường
	0,5

	5
	HS nối đúng: 1-c; 2-a; 3-b
đúng 1 ý ghi 0,25; đúng 2 ý ghi 0.5
	HS nối đúng: 1-b; 2-a; 3-c
đúng 1 ý ghi 0,25; đúng 2 ý ghi 0.5
	1 

	6
	Trả lời đúng: Trước khó khăn thử thách cần bình tĩnh, xem xét và đưa ra quyết định sáng suốt, kịp thời.
	1

	7
	Khoanh đúng vào A
	Khoanh đúng vào D
	0,5

	8
	HS thay thế các từ hung tợn = hung dữ, hung hãn, …

Vững vàng = đứng vững, vững chắc, 
	0,5

	9
	a) Chiếc tàu chở đầy hàng  nhổ neo lên đường trở về.

                  CN                             VN

b) Chú thủy thủ có nước da rám nắng, bắp tay săn chắc.

           CN                           VN

(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)
	1

	10
	- HS viết được theo yêu cầu 2 đến 3 câu nói về vị thuyền trưởng già trong đó có sử dụng ít nhất 1 câu kể Ai thế nào? 1 điểm.
- HS viết không đúng yêu cầu cho 0 điểm.
- Còn mắc lỗi chính tả hoặc lỗi dùng từ, lỗi câu trừ 0,25 điểm
	 1


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

I. Chính tả (2 điểm)

· Tốc độ đạt yêu cầu

· Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

· Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       

Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm

- Viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Sai 1 lỗi không trừ điểm


+ Từ lỗi thứ hai trở đi, cứ mắc thêm 1lỗi trừ 0, 25 điểm. 
          + Mắc trên 6 lỗi: Không cho điểm.


+ Mắc lỗi giống nhau thì trừ một lần điểm. 

II. Tập làm văn (8 điểm)

*  Hướng dẫn chấm điểm chi tiết: (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể):

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài: 

Giới thiệu cây

(1 điểm)
	
	Học sinh giới thiệu được cây mà mình định tả

-Giới thiệu cây mà em yêu thích, gắn bó.
	Học sinh giới thiệu được cây mà mình định tả


	Không có phần mở bài.

	2a
	Thân bài

(4 điểm)
	Nội dung: 

(1,5 điểm)
	Tả bao quát, tả chi tiết được đặc điểm nổi bật các bộ phận của cây, tả cây đúng vào buổi sáng, có lồng hình ảnh thiên nhiên khác…
	Tả bao quát, tả chi tiết được các bộ phận của cây nhưng còn chung chung.
	Thiếu tả bao quát
	

	2b
	
	Kĩ năng: (1,5 điểm)
	Tả theo một trình tự nhất định; diễn đạt trôi chảy, các câu văn có sự liên kết …
	Tả theo một trình tự nhất định; diễn đạt trôi chảy, các câu văn  không có sự liên kết …
	Tả theo một trình tự nhất định; diễn đạt chưa trôi chảy, các câu văn chưa có sự liên kết …
	Tả  không theo một trình tự nhất định; diễn đạt lủng củng, các câu văn  khôngcó sự liên kết …

	2c
	
	Cảm xúc

(1 điểm)
	
	Nêu được sự yêu thích, gắn bó
	Chỉ nêu được sự yêu thích hoặc gắn bó
	 Không nêu được sự yêu thích, gắn bó

	3
	Kết bài:  (1 điểm)
	
	Có phần kết bài bằng một hoặc vài câu. Nêu lên tình cảm với cây  
	
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả

(0,5 điểm)
	
	
	Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. 

- Có từ 0-3 lỗi chính tả.
	Chữ viết không đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu 

(0,5 điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu.
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	- Bài viết có ý độc đáo.

-Biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật, câu văn có hình ảnh…
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.


	Không đạt hai yêu cầu đã nêu.


























1 điểm








